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BÁO CÁO  
Kế hoạch huy động, sử dụng các nguồn lực thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014

Thực hiện Công văn số 14/BCĐTW-VPĐP ngày 04/6/2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới về báo cáo kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) năm 2014; UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo như sau:

1. Kế hoạch huy động các nguồn lực
Tổng huy động các nguồn lực năm 2014: 1.276.409 triệu đồng, gồm:
- Vốn trực tiếp cho Chương trình: 276.587 triệu đồng, trong đó:
+ Ngân sách Trung ương: 151.587 triệu đồng (gồm: vốn TPCP: 140 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 11.587 triệu đồng).

+ Ngân sách tỉnh: 40.000 triệu đồng.

+ Ngân sách huyện: 50.000 triệu đồng. 

+ Ngân sách xã: 35.000 triệu đồng.
- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 960 tỷ đồng.

- Vốn tín dụng: 7.822 triệu đồng.
- Vốn huy đồng từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác: 10.000 triệu đồng.

- Vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư: 16.000 triệu đồng.

- Vốn huy động từ nguồn khác: 6.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)

2. Kết quả phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP): 
 Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 131/QĐ-BKHĐT ngày 25/01/2014 về việc giao vốn TPCP năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Công văn số 582/BNN-KTHT ngày 20/2/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn phân bổ vốn TPCP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014; UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực HDND tỉnh và thực hiện phân bổ và phê duyệt danh mục công trình sử dụng nguồn vốn TPCP năm 2014 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 và Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 03/6/2014). Tổng số vốn 140 tỷ đồng, được phân bổ như sau:

a) Xã đặc biệt khó khăn (bãi ngang, biên giới): 18.876 triệu đồng.
- Xã bãi ngang: 9.438 triệu đồng. Số lượng: 3 xã, bình quân: 3.146 triệu đồng/xã. 
- Xã biên giới: 9.438 triệu đồng. Số lượng: 3 xã, bình quân: 3.146 triệu đồng/xã. 
b) Xã thuộc Chương trình 30a, xã thuộc huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được hưởng chính sách như Chương trình 30a: 12.584 triệu đồng. Số lượng: 4 xã, bình quân: 3.146 triệu đồng/xã. 
c) Xã thuộc Chương trình 135: 22.022 triệu đồng. Số lượng: 7 xã, bình quân: 3.146 triệu đồng/xã. 
d) Xã điểm theo chỉ đạo của Trung ương: 1.572 triệu đồng. Số lượng: 01 xã (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh: đến tháng 12/2013 đạt 17/19 tiêu chí; 2 tiêu chí chưa đạt (văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị xã hội) không có nhu cầu vốn nhiều), bình quân: 1.572 triệu đồng/xã. 


e) Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 2014 – 2016.  


- Xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên: 50.340 triệu đồng. Số lượng: 20 xã, bình quân: 2.517 triệu đồng/xã. 

- Xã đạt dưới 13 tiêu chí và xã thuộc bãi ngang, xã biên giới, xã thuộc  Chương trình 30a, xã thuộc huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được hưởng chính sách như Chương trình 30a, xã thuộc Chương trình 135 nhưng không có khả năng đạt chuẩn NTM vào năm 2015 - 2016: 34.606 triệu đồng. Số lượng: 22 xã, bình quân: 1.573 triệu đồng/xã. 
(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các Sở, Ban, ngành hướng dẫn, chỉ đạo các xã tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng xây dựng, khởi công công trình và tiến hành giải ngân đảm bảo theo quy định. 
3. Kế hoạch sử dụng các nguồn lực
Tập trung ưu tiên các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và năm 2015, các xã còn lại hỗ trợ một phần để thực hiện nội dung về đạo tạo, tập huấn, tuyên truyền, quản lý chỉ đạo. Nguồn lực xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới:

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu, bao gồm: vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn nông thôn và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo; vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp của Chương trình.

- Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình. 

- Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể, do Hội đồng nhân dân xã thông qua;

- Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư; 

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng, gồm: vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước và vốn tín dụng thương mại theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 

4. Đánh giá về cơ chế huy động và sử dụng các nguồn lực:

- Việc huy động đóng góp của người dân để xây dựng công trình được thực hiện công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân trên địa bàn hưởng lợi từ công trình đó và thông qua HĐND xã. Bao gồm: công sức, tiền của và tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy hoạch của xã. 

- Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; UBND tỉnh đã ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình về giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, cống thoát nước đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi loại III (do xã quản lý), công trình hạ tầng văn hóa xã hội cấp thôn, cấp xã và điểm tập kết, trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt,... 
+ Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng có mức vốn đầu tư dưới 3 tỷ đồng, có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, có kỹ thuật đơn giản và áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, nằm trên địa bàn thôn thì lập dự toán công trình, không cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng có quy mô từ 15 tỷ đồng trở lên (không thuộc đối tượng lập dự toán công trình nêu trên) thì lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Một số khó khăn trong việc huy động vốn: Là tỉnh có vùng nông thôn rộng lớn, địa hình phức tạp, với 50% số huyện (9 huyện) là miền núi (trong đó, có 6 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ); thường xuyên bị ảnh hưởng của bão, lũ, hạn hán; cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng hiệu quả còn hạn chế; kinh tế nông hộ với quy mô sản xuất nhỏ lẻ; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, bưu điện, chợ, nước sạch,... ở nhiều xã còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; thu nhập của nhân dân ở khu vực nông thôn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, nên rất khó khăn trong việc huy động sự đóng góp cộng đồng dân cư để xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã chủ yếu là kiêm nhiệm; ở cấp xã cán bộ còn thiếu năng lực chuyên môn, nhất là các xã miền núi, nên việc triển khai thực hiện Chương trình gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nguồn lực từ ngân sách nhà nước các cấp dành cho xây dựng nông thôn mới chưa tương xứng với mục tiêu của chương trình; còn quá nhiều Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư trên địa bàn nông thôn, dẫn đến đầu tư phân tán, cơ chế lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án tuy đã được hướng dẫn, nhưng việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, do mỗi chương trình có những mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc đầu tư khác nhau.

5. Đề xuất, kiến nghị

- Chính phủ sớm ban hành cơ chế lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
- Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ nghiên cứu, sớm ban hành hướng dẫn các địa phương về cơ cấu, biên chế cán bộ của bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp (tỉnh, huyện, xã); trong đó, cấp xã ít nhất phải có 01 cán bộ chuyên trách.

- Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh nội dung hướng dẫn đánh giá tiêu chí văn hóa cho phù hợp với tình hình thực tiễn, theo hướng: đạt tiêu chí văn hóa (tiêu chí số 16) phải có 70% số thôn đạt thôn văn hóa trong 3 năm liền (không quy định 5 năm liền như hiện nay). 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể đối với kinh tế trang trại; hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 như quy định tại Điều 27, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều về Luật HTX.

Kính đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương và các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Quảng Nam hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra của Chương trình./.

	Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Trung ương;

- Văn phòng Điều phối Trung ương;

- TTTU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Thường trực BCĐ NTM tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- CPVP,
- Lưu: VT, TH,KTN, KTTH.
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